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Tóm tắt – Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học và
mức độ phong phú (CPUE) cá trê vàng (Clarias
macrocephalus) tại khu bảo tồn đa dạng sinh
học Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
được thực hiện từ tháng 8/2023 đến tháng 7/2024.
Nghiên cứu nhằm (i) khảo sát số lượng các loài
cá, (ii) đánh giá một số chỉ số đa dạng sinh học
cá, và (iii) xác định mức độ phong phú (CPUE)
nguồn lợi cá trê vàng. Phương pháp thu mẫu
bằng dớn định kì mỗi tháng và phương pháp đánh
dấu cá để xác định mức độ phong phú nguồn lợi
cá trê vàng. Kết quả ghi nhận được 10 loài cá
trong khu bảo tồn. Chỉ số đa dạng cá tại khu bảo
tồn khá thấp: chỉ số phong phú loài Margalef d
0,81–1,94, chỉ số Simpson 0,245–0,676, chỉ số
đa dạng loài H’ 0,288–0,675 và chỉ số đồng đều
J’ 0,341–0,868. Trữ lượng quần đàn dao động
101–808 cá thể, tháng 5 cao nhất và thấp nhất ở
tháng 3. Mức độ phong phú CPUEn,w ở mùa khô
thấp hơn mùa mưa, CPUEn dao động 1,49–14,88
cá thể/1.000 m2 và CPUEw 47,1–1.160 g/1.000
m2. Nghiên cứu ghi nhận có sự xuất hiện của cá
con, kết quả này chứng tỏ cá trê đã sinh sản tự
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nhiên trong khu bảo tồn.

Từ khóa: Cá trê vàng (Clarias macro-
cephalus), chỉ số đa dạng sinh học, mức độ
phong phú (CPUE).

Abstract – The assessment of the biodiver-
sity indices and the abundance (CPUE) of the
bighead catfish (Clarias macrocephalus) in the
Hoa An Biodiversity Conservation Area, Phung
Hiep District, Hau Giang Province, was carried
out from August 2023 to July 2024. The study
aimed to (i) survey the fish species composition,
(ii) evaluate the fish biodiversity indices, and
(iii) determine the abundance (CPUE) of the
bighead catfish population. The research used
direct sampling methods using periodic monthly
traps and fish marking methods to assess the
abundance of the bighead catfish population.
The results show that there were ten fish species
in the conservation area. The fish biodiversity
index in the reservation area was relatively low:
Margalef’s richness index (d) ranged from 0.81
to 1.94, Simpson’s diversity index from 0.245 to
0.676, Shannon-Wienner index H’ from 0.288 to
0.675, and Shannon evenness index J’ from 0.341
to 0.868. The population ranged from 101 to 808
individuals, with the highest count in May and
the lowest in March. The abundance (CPUEn,w)
was less during the dry season compared to the
wet season, with CPUEn ranging from 1.49 to
14.88 individuals/1,000 m2 and CPUEw from
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47.1 to 1,160 g/1,000 m2. The study recorded
the presence of juvenile fish, indicating that the
bighead catfish had naturally reproduced in the
conservation area.

Keywords: abundance (CPUE), biodiversity
indices, Clarias macrocephalus.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Khu hệ đất ngập nước Hòa An trực thuộc
Trường Đại học Cần Thơ có tổng diện tích 112,31
ha. Khu hệ đóng vai trò quan trọng trong việc duy
trì, củng cố và phát triển khu bảo tồn sinh thái
trên nền đất phèn tự nhiên bao gồm các loài động
vật và thực vật bản địa điển hình ở Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL). Đặc biệt, khu hệ có
tầm quan trọng trong việc duy trì đa dạng sinh
học, là môi trường sống của nhiều loài cá có khả
năng thích nghi tốt với môi trường có pH thấp
(phèn) như cá lóc, cá dầy, lươn, cá rô đồng, nhóm
cá sặc, cá trê vàng.

Tìm hiểu về đa dạng sinh học cá có ý nghĩa to
lớn trong việc duy trì sự cân bằng và chất lượng
của môi trường nước. Mỗi loài cá trong hệ sinh
thái đảm nhận một chức năng sinh thái riêng biệt,
góp phần duy trì sự cân bằng và ổn định của môi
trường sống. Sự suy giảm hay biến mất của một
loài cá sẽ gây ảnh hưởng đến cả hệ sinh thái.
Tuy nhiên, hoạt động khai thác quá mức, sự ô
nhiễm của môi trường sống do chất thải từ các
hoạt động công nông nghiệp cũng như ảnh hưởng
bất lợi của biến đổi khí hậu làm cho môi trường
sống của loài cá ngày càng bị thu hẹp, mực nước
ngày càng thấp, khô hạn kéo dài,. . . làm mất dần
môi trường cư trú, sinh trưởng và sinh sản của
các loài thủy sản. Các khu bảo tồn, đất ngập nước
có tầm quan trọng đối với việc bảo tồn và duy
trì đa dạng sinh học. Đây còn là môi trường phù
hợp để nghiên cứu sự phong phú và đa dạng các
loài sinh vật, đặc biệt là các loài cá. Cá trê vàng
là loài cá bản địa, có tập tính chui rúc nên phân
bố chủ yếu ở các thủy vực nội đồng, đặc biệt
là các khu đất ngập nước. Cá có khả năng thích
nghi cao với điều kiện môi trường khắc nghiệt
về nhiệt độ, oxy và pH. Sản lượng cá trê vàng
trong tự nhiên ngày càng suy giảm do hoạt động
khai thác quá mức cũng như môi trường sống bị
giới hạn. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế
(IUCN) năm 2019 đã xếp cá trê vàng vào nhóm

loài đang bị đe dọa [1]. Vì vậy, phân tích sự đa
dạng sinh học và sự phong phú các loài cá sẽ
góp phần vào việc xây dựng các chiến lược quản
lí và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên
nói chung, nguồn lợi thủy sản nói riêng. Do đó,
nghiên cứu ‘Đánh giá chỉ số đa dạng sinh học và
mức độ phong phú (CPUE) cá trê vàng (Clarias
macrocephalus Gunther, 1864) tại khu bảo tồn đa
dạng sinh học Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh
Hậu Giang’ góp phần cung cấp thông tin trong
việc bảo vệ các loài cá và góp phần đề xuất các
chiến lược khai thác, quản lí và bảo tồn các khu
đất ngập nước hiệu quả.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu đa dạng sinh học cá không chỉ liên
quan đến số lượng loài cá mà còn về mật độ của
các loài cá trong một khu vực cụ thể. Mức độ
phong phú của loài trong môi trường quan sát
thường được biểu thị bằng các chỉ số đa dạng
như chỉ số phong phú loài Margalef (d), chỉ số
ưu thế Simpson, chỉ số đa dạng loài Shannon –
Wiener (H’) và chỉ số đồng đều Pielou J’ [2].
Theo King [3], sự phong phú của quần đàn cá
có thể được đánh giá bằng phương pháp sau: i)
sử dụng lưới kéo và dựa trên diện tích quét của
lưới, tuy nhiên phương pháp này thường được áp
dụng với các loài phân bố ở vùng ven bờ, sống ở
tầng đáy, bề mặt địa hình bằng phẳng. ii) phương
pháp đánh dấu và bắt lại được áp dụng với các
loài cá ít di cư và ở những thủy vực kín. Theo
nghiên cứu của Trương Thị Ngọc Thu và cộng sự
[4] về sự đa dạng loài cá ở U Minh Thượng, tỉnh
Kiên Giang, có 32 loài cá được ghi nhận ở vùng
lõi. Chỉ số phong phú loài Margalef d 2,5∼4,5,
chỉ số Simpson (1-D) 2,5∼0,8 và chỉ số Shannon
không biến động lớn trong nghiên cứu với H’ dao
động 2,0∼2,5. Nghiên cứu của Võ Thành Toàn
và cộng sự [5] cho thấy có 05 loài cá bống ở hạ
lưu sông Hậu là cá bống trứng, bống dừa, bống
tượng, bống cấu và bống trân. Sử dụng lưới kéo
để thu mẫu định kì 2 lần/tháng, nghiên cứu này
cũng ghi nhận mức độ phong phú CPUEn của cá
bống trứng 1–23 cá thể/ha, cá bống trân 2–10 cá
thể/ha, giá trị CPUEw của hai loài trên biến động
lớn, tháng 10 cá xuất hiện ít (2,9 g/ha) nhưng có
kích cỡ lớn và tháng 12 là 761,3 g/ha. Nghiên cứu
của Trần Đắc Định và cộng sự [6] cho thấy có 84

115



Lê Thị Phương Mai, Châu Quốc Mộng NÔNG NGHIỆP – THUỶ SẢN

loài cá xuất hiện ở hạ lưu sông Hậu, CPUE ghi
nhận khá thấp, trung bình là 1.507±1.312 kg/ha,
CPUE có sự biến động khá lớn trong thời gian
nghiên cứu khi tháng 4 có 684±366 g/ha (thấp
nhất), tháng 8 có 2.535±2.510 g/ha (cao nhất) và
có xu hướng giảm dần khi đi từ vùng cửa sông
(1.795±1.578 g/ha) vào vùng ngọt (1.075±750
g/ha). Nghiên cứu của Lê Văn Bình và cộng sự
[7] cho thấy mức độ phong phú (CPUEn,w) về
mật độ và sinh lượng ốc bươu đồng ở mương
vườn và trên kênh tại tỉnh Hậu Giang thấp hơn so
với Vĩnh Long và Đồng Tháp, mùa khô CPUEn,w
thấp hơn mùa mưa và CPUEn,w của ốc bươu
đồng tăng tỉ lệ thuận với pH nước tại khu vực
nghiên cứu.

Một số phương pháp được sử dụng để đánh
dấu cá như khắc dấu, dấu từ có số, dấu phẩm
màu huỳnh quang, dấu từ, dấu đeo, đánh dấu
bằng DNA, cắt vây. . . [8]. Cắt vây (loại bỏ một
phần hay toàn bộ vây) là phương pháp thường
được sử dụng trong nghiên cứu về nghề cá và
nhận dạng cá như nghiên cứu về sự phong phú
của quần đàn, các mối liên hệ trong quần thể,
phân loại, phương pháp này có thao tác khá đơn
giản, nhanh và rẻ tiền, dụng cụ chủ yếu là kéo.
Vây cá là nơi có ít thụ thể cảm nhận sự đau
đớn và phương pháp cắt vây được chứng mình
không làm giảm tỉ lệ sống và tăng trưởng của
cá [9–10]. Theo Lê Nguyễn Ngọc Thảo và cộng
sự [11], ở ĐBSCL, cá trê vàng tự nhiên hầu như
được khai thác quanh năm với sản lượng khai
thác khác nhau theo từng địa phương và mùa vụ
nhưng nhìn chung sản lượng cá khai thác chủ yếu
từ đồng ruộng và rừng tràm, sản lượng khai thác
mùa khô cao hơn so với mùa mưa với kích cỡ
cá khai thác dao động 5–300 g/con. Nghiên cứu
này cũng nhận định tỉ lệ sản lượng khai thác cá
trê vàng trong tự nhiên hiện nay trung bình chỉ
chiếm 12,45%, giảm khoảng 50–90% so với 10
năm về trước. Do vậy, những kết quả trên cho
thấy nghiên cứu đa dạng sinh học cá và mức độ
phong phú của các loài cá không chỉ cung cấp
kiến thức về sự phân bố và cấu trúc của quần thể
cá trong các hệ sinh thái nước, mà còn hỗ trợ
trong việc xây dựng các kế hoạch bảo tồn nguồn
lợi thủy sản hiệu quả.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Thời gian và địa điểm

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 8/2023
đến tháng 7/2024 tại Khu Bảo tồn đa dạng sinh
học Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
và Trại Thủy sản, Khoa Phát triển Nông thôn,
Trường Đại học Cần Thơ.

B. Khảo sát sự biến động của một số yếu tố môi
trường nước trong khu bảo tồn

Các yếu tố môi trường nước được thu thập định
kì mỗi tháng gồm nhiệt độ và pH được đo trực
tiếp bằng máy, DO được đo bằng test kit Sera,
độ trong được đo bằng đĩa sechi và độ sâu mực
nước được đo bằng thước kẻ. Mẫu nước được đo
tại ba điểm trong khu bảo tồn, tại mỗi điểm mẫu
được đo ở ba vị trí khác nhau, sau đó lấy trung
bình.

C. Thành phần loài và chỉ số đa dạng cá tại khu
bảo tồn

Mẫu cá được thu định kì mỗi tháng bằng cách
đánh bắt thụ động với ngư cụ là dớn có kích cỡ
mắt lưới 0,3–1,5 cm và diện tích bao phủ của dớn
là 4 m2/cái. Dớn được đặt 07 cái (28 m2) xung
quanh khu bảo tồn với thời gian đặt 24 giờ/lần
thu. Cá sau khi thu được phân tích thành phần
theo các tài liệu như Trương Thủ Khoa và cộng
sự [12], Rainboth [13], Trần Đắc Định và cộng
sự [14].

Chỉ số đa dạng cá được thu thập gồm:
Chỉ số λ ( chỉ số ưu thế Simpson) = Σ(pi)2

[15]
Chỉ số H ′ (chỉ số đa dạng loài Shannon –

Weiner) = −Σ[pi∗ log(pi)] [16]
Chỉ số J′ (chỉ số đồng đều Pielou) = H ′/log(S)

[16]
Chỉ số d (chỉ số phong phú loài Margalef) =

(S−1)/ln(N) [17]
Trong đó: pi = ni/N (tần số xuất hiện của mỗi

loài); ni là số lượng cá thể của loài thứ i; N là
tổng số cá thể của tất cả các loài; S tổng số loài.

D. Mức độ phong phú tương đối của cá trê vàng
tại khu bảo tồn

Mức độ phong phú tương đối của cá trê vàng
được nghiên cứu bằng phương pháp đánh dấu
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và bắt lại nhiều lần. Cá trê vàng đánh bắt từ
các thủy vực tự nhiên trong vùng được đánh dấu
bằng phương pháp cắt 1/3 gai vây ngực và thả
bổ sung một lần duy nhất vào khu bảo tồn với số
lượng thả 100 con. Kích cỡ cá thả có trọng lượng
trung bình khoảng 85,2±39,6 g/con và chiều dài
21,8±3,38 cm/con. Các cá thể đánh dấu được bắt
trở lại cùng với quần đàn định kì mỗi tháng để
xác định mức độ phong phú tương đối (CPUE)
[3–18]. Cá trê vàng sau khi thu từ dớn được cân
trọng lượng, đo chiều dài và ghi nhận số cá thể
được đánh dấu. Sau khi phân tích, cá được thả
lại khu bảo tồn.

- Trữ lượng của quần đàn được ước lượng dựa
theo phương pháp tính của Peterson [19] theo
Công thức (1).

N = (T +1)× (C+1)/(R+1) (1)

Trong đó: N: Trữ lượng của quần đàn (cá thể);
T: Số cá thể được đánh dấu (cá thể); C: Tổng số
cá thể đánh bắt lại (cá thể) và R: Số cá thể đánh
dấu được đánh bắt lại (cá thể).

- Mức độ phong phú tương đối được tính theo
phương pháp của King [3] và Trần Đắc Định [18]
với số lượng (CPUEn) và sản lượng (CPUEw)
như Công thức (2) và (3).

CPUEn = T N/S∗ t (2)

CPUEw = TW/S∗ t (3)

Trong đó: TN: Tổng số cá thể đánh bắt được
(con); TW: Tổng sản lượng cá đánh bắt được (g);
S: Tiết diện ngư cụ đánh bắt (m2) và t: Thời gian
khai thác (số giờ).

E. Xử lí số liệu

Nghiên cứu sử dụng phần mềm Microsoft
Excel (2013) để xử lí số liệu.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Một số yếu tố môi trường nước tại khu bảo
tồn

Nhiệt độ môi trường nước từ 26,18 đến
28,80°C, nhiệt độ nước tại khu bảo tồn phù hợp
xu hướng nhiệt độ tăng trong mùa khô (tháng 5

cao nhất) và giảm trong mùa mưa (tháng 12 thấp
nhất). Giá trị pH dao động từ 5,27 đến 6,96 (Hình
1), pH thấp vào các tháng đầu mùa mưa (tháng
4, 5, 6) và có xu hướng gia tăng vào tháng 11,
12. Sự giảm pH đầu mùa mưa do mưa rửa trôi
ion H+ từ đất trong khi pH cải thiện vào mùa lũ
nhờ sự trao đổi nước tốt hơn. Vào mùa khô, pH
khá ổn định do mực nước tại khu bảo tồn được
duy trì để phòng chống cháy rừng đã làm hạn
chế hiện tượng xì phèn từ đất. Nghiên cứu của
Dương Văn Ni [20] cho thấy mức nước lũ hằng
năm và việc giữ nước tại Vườn Quốc gia Tràm
Chim giúp cải thiện pH từ 5,9 vào năm 2006 lên
7,03 vào năm 2019.

Hình 1: Giá trị pH tại khu bảo tồn

Hàm lượng oxy hòa tan (DO) khoảng 4 mg/L
và gần như không thay đổi theo thời gian khi
đo bằng test kit. Khu bảo tồn có cây rừng che
phủ và nhiều thực vật, làm giảm oxy hòa tan do
phân hủy xác thực vật. Độ sâu và độ trong của
nước dao động 22–168 cm và 22–40 cm, giảm
dần trong mùa khô và tăng dần vào mùa mưa do
lũ và nước mưa. Độ trong cao vào mùa khô do
nước ít bị xáo trộn, trong khi vào mùa mưa, độ
trong giảm do phân hủy thực vật và nước mưa
làm nước có màu nâu đen.

Theo Boyd [21], Trương Quốc Phú và cộng sự
[22], khoảng nhiệt độ và pH phù hợp cho các
loài cá nhiệt đới phát triển 26–32oC, pH 6,5–9
và DO 3,0–7,0 mg/L. Nhìn chung, yếu tố môi
trường được ghi nhận tại khu bảo tồn đều nằm
trong khoảng thích nghi của các loài cá tự nhiên,
đặc biệt là các loài cá bản địa như cá lóc, cá
trê, cá rô, cá sặc,... do các loài này thuộc nhóm
cá đồng, môi trường sống chủ yếu ở đồng ruộng,
lung bào, có cơ quan hô hấp phụ lấy oxy từ không
khí nên chúng có khả năng thích nghi cao với môi
trường bất lợi về mực nước, oxy hòa tan và pH
thấp.
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B. Thành phần loài và chỉ số đa dạng cá tại khu
bảo tồn

Nghiên cứu cho thấy có 10 loài cá thuộc 04 họ
và 03 bộ (Bảng 1). Bộ cá Rô (Anabantiformes)
có số lượng loài nhiều nhất với 07 loài (70,0%),
bộ cá Nheo ghi nhận được 02 loài (20,0%) và
bộ Mang liền ghi nhận được 01 loài (10,0%)
là lươn đồng (Monopterus albus) thuộc họ Lươn
(Synbranchidae).

Bảng 1: Thành phần loài cá tại khu bảo tồn

Số lượng loài cá ở khu bảo tồn chiếm khá ít
so với các nghiên cứu trước đây trên vùng đất
phèn Hòa An như nghiên cứu của Huỳnh Quốc
Tịnh [23] ghi nhận 20 loài cá, nghiên cứu Lê Thị
Phương Mai [24] ghi nhận được 28 loài, riêng
thủy vực dưới tán rừng tràm ghi nhận được 13
loài. Các nghiên cứu trước ghi nhận thành phần
loài cá cao hơn có thể do đê bao chưa được xây
dựng, mẫu thu ở cả trong và ngoài khu Hòa An,
quan sát ở chợ hoặc qua phỏng vấn ngư dân.
Trong khi nghiên cứu Lê Thị Phương Mai [24]
ghi nhận được 13 loài cá phân bố dưới tán rừng
tràm, trong đó có 10 loài cá giống trong nghiên

cứu này, 03 loài khác là cá lòng tong sắt (Esomus
metallicus), cá sặc điệp (Trichopodus macrolepis)
và cá sặc rằn (Trichopodus pectoralis) không xuất
hiện có thể do nghiên cứu này chỉ thu mẫu các
loài cá trong khu bảo tồn và không thu ở các thủy
vực rừng xung quanh. Nhóm cá đồng (cá đen) trú
ngụ ở các đầm lầy, thủy vực ngập nước, ao, hồ
chứa trong mùa khô do chúng có khả năng thích
nghi về mặt sinh lí để chịu đựng khi điều kiện
môi trường bất lợi như hàm lượng oxy thấp, đây
là nhóm cá không di cư hoặc chỉ di cư khoảng
cách ngắn [25].

Chỉ số phong phú loài Margalef (d) hay độ
giàu loài càng cao chứng tỏ khu vực có mức độ
đa dạng loài cao [17]. Nghiên cứu đã ghi nhận
được chỉ số d dao động từ 0,81 (tháng 11) đến
1,94 (tháng 1), các tháng mùa mưa (tháng 10, 11)
có xu hướng thấp hơn các tháng mùa khô (Hình
2).

Hình 2: Chỉ số Margalef (d)

Chỉ số Simpson (λ ) biểu thị sự đa dạng của
một quần xã, giá trị λ biến thiên trong khoảng
từ 0 đến 1, chỉ số càng gần 0 thể hiện tính đa
dạng sinh học càng cao [26]. Chỉ số λ dao động
từ 0,245 đến 0,676, cao nhất vào vào tháng 10,
thấp nhất vào tháng 12 (Hình 3). Chỉ số λ có
xu hướng tăng khi số lượng cá thể tăng. Điều
này cho thấy sự phân bố không đồng đều giữa
các loài, khi số lượng cá thể tăng, có thể có một
vài loài chiếm ưu thế và làm giảm tính đa dạng.
Thật vậy, tháng 10 và 11 có số loài ít nhưng cá
lóc (Channa striata), cá sặc bướm (Trichopodus
trichopterus) và cá bảy trầu (Trichopsis vittata)
hiện diện với số lượng cá thể lớn trong mẫu.

Chỉ số đa dạng loài Shannon-Wiener (H’) dao
động từ 0,288 đến 0,675, H’ cao ở các tháng 12,
tháng 4 và thấp ở tháng 10 (Hình 4). Ngược lại
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Hình 3: Chỉ số ưu thế Simpson (λ )

với chỉ số λ , chỉ số H’ thấp vào những tháng có
số lượng cá thể cao như tháng 10 và 11 do có 02
loài là cá lóc (Channa striata) và cá sặc bướm
(Trichopodus trichopterus) xuất hiện với mật độ
cao làm cho quần xã bị mất cân bằng. Điều này
cho thấy chỉ số H’ giảm khi trong quần đàn có
loài chiếm ưu thế. Khi chỉ số H’ > 3,5 thể hiện
quần thể có tính đa dạng rất phong phú, 2,6∼3,5
thể hiện tính đa dạng phong phú, 1,6∼2,5 thể
hiện tính đa dạng tương đối tốt, 0,6∼1,5 thể hiện
tính đa dạng bình thường và < 0,6 thể hiện tính
đa dạng kém [27]. Kết quả này cho thấy tính đa
dạng thành phần loài cá tại khu bảo tồn đa dạng
sinh học Hòa An thuộc mức kém đa dạng.

Hình 4: Chỉ số đa dạng Shannon-Wiener (H’)

Chỉ số đồng đều (J’) biểu thị mức độ phân bố
của cá thể giữa các loài trong quần xã, chỉ số J’
càng cao phản ánh sinh vật phân bố càng đồng
đều hay tính đa dạng loài càng cao [28]. Chỉ số
đồng đều (J’) được ghi nhận biến động từ 0,341
đến 0,868, tháng 12 và tháng 7 có chỉ số J’ cao
nhất trong năm trong khi tháng 10 có chỉ số J
thấp nhất (Hình 5). Tương tự chỉ số đa dạng H’,

chỉ số J’ thấp khi trong quần thể xuất hiện loài
ưu thế.

Nghiên cứu cho thấy có sự tương quan nghịch
giữa chỉ số λ và các chỉ số d, H’ và J’. Cụ thể,
tháng 10 có chỉ số λ cao nhất là 0,676 nhưng
chỉ số H’ và J’ lần lượt là 0,288 và 0,341 thấp
nhất trong năm. Ngược lại, tháng 12 có chỉ số
λ là 0,245 thấp nhất nhưng chỉ số H’ và J’ lần
lượt là 0,675 và 0,868 cao nhất trong năm. Khi
trong quần đàn có loài chiếm ưu thế hay chỉ số
λ cao thì các chỉ số d, H’ và J’ giảm hay tính đa
dạng và đồng đều trong quần xã giảm. Các chỉ
số đa dạng trong nghiên cứu này khá thấp so với
nghiên cứu của Trương Thị Ngọc Thu và cộng sự
[4] tại Vườn Quốc gia U Minh Thượng có chỉ số
Simpson (1-D) ∼0,8, chỉ số H’ 2,0∼2,5 và chỉ
số d 2,5∼4,5, thấp nhất ở khu vực rừng tràm.

Hình 5: Chỉ số đồng đều (J’)

C. Mức độ phong phú cá trê vàng tại khu bảo
tồn

Trữ lượng quần đàn cá trê vàng tại khu bảo
tồn biến động theo thời gian (Hình 6). Thấp nhất
là 101 cá thể (tháng 3) đến cao nhất là 808 cá
thể (tháng 5). Do cá trê vàng là loài có tập tính
sống chui rúc trong hang nên việc thu mẫu được
cá trong môi trường tự nhiên ở các tháng khá
thấp. Tỉ lệ đánh bắt được cá trê vàng trong các
đợt thu mẫu dao động 1–7 cá thể/đợt, trong đó
các cá thể đã đánh dấu được bắt lại dao động
0–2 cá thể/đợt, đặc biệt các tháng 11, 12, 1, 2,
4, 5 không thu được được cá thể đánh dấu nên
có thể ảnh hưởng đến kết quả ước tính trữ lượng
cá trê vàng trong thời gian này. Tuy tháng 5 có
trữ lượng ước tính cao nhất (808 cá thể), trùng
với số lượng cá đánh bắt lại cao nhất (07 cá thể),
tuy nhiên, không có cá thể đánh dấu nào được
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bắt lại trong tháng này trong khi đó tháng 7 thu
được 10 cá thể nhưng có 02 cá thể được đánh
dấu, 07/10 cá thể thu được có trọng lượng nhỏ
hơn 5 g/con, chứng tỏ cá trê đã sinh sản trong
khu bảo tồn. Sự hiện diện của cá trưởng thành
và cá con ở tháng 7 cũng phản ánh quần thể có
cấu trúc đa dạng về độ tuổi.

Hình 6: Trữ lượng quần đàn cá trê vàng
tại khu bảo tồn

Kết quả ở Hình 7 và 8 cho thấy mức độ phong
phú (CPUEn,w) của cá trê vàng có sự biến động
qua các tháng thu mẫu. Chỉ số CPUEn dao động
từ 1,49 đến 14,88 cá thể/1.000 m2, cao vào mùa
mưa (tháng 7 và tháng 5) và thấp nhất vào mùa
khô (các tháng 1, 2, 3, 12). Tương tự chỉ số
CPUEn, chỉ số CPUEw biến thiên từ 47,1 đến
1.160 g/1.000 m2, tháng 5 cao nhất và tháng 2
thấp nhất. Chỉ số CPUEn,w biến thiên theo xu
hướng vào các tháng mùa mưa cao hơn các tháng
mùa khô. Tháng 5 có chỉ số CPUEn và CPUWw
đều cao do số lượng cá đánh bắt có kích cỡ tương
đối đồng đều trong khi tháng 7 có chỉ số CPUEn
cao nhất nhưng chỉ số CPUEw lại thấp do kích
cỡ cá thu được trong tháng 7 là cá con có khối
lượng nhỏ.

Nhìn chung, có mối liên hệ giữa số lượng và
khối lượng cá bắt được, khi số lượng cá thể tăng,
khối lượng cũng tăng lên (trừ tháng 7), nhưng
mức độ tăng không hoàn toàn tỉ lệ thuận, cho
thấy có sự khác biệt về kích thước cá giữa các
tháng thu mẫu. Chỉ số CPUE trong các tháng
mùa mưa có xu hướng cao hơn so với các tháng
mùa khô. Mùa mưa có thể tạo ra điều kiện thuận
lợi về môi trường sống và nguồn thức ăn nên
kích cỡ cá thu được khá lớn so với các tháng
mùa khô khi nguồn thức ăn và không gian sống
bị giới hạn. Nghiên cứu của Trương Thị Ngọc

Hình 7: Mức độ phong phú CPUEn
(cá thể/1.000 m2) của cá trê vàng

Thu và cộng sự [4] ghi nhận rằng mật độ cá tại
vùng lõi U Minh Thượng vào mùa khô (tháng
5) cao hơn mùa mưa. Nguyên nhân là do trong
mùa khô, cá tập trung nhiều ở các kênh, trong
khi vào mùa mưa, chúng phân bố rộng hơn trên
các trảng rừng. Mật độ (CPUEn) cá bống trứng
dọc sông Hậu biến động lớn 1–23 cá thể/ha, cá
bống trân 2–10 cá thể/ha, giá trị CPUEw của 02
loài cá này biến động mạnh vào tháng 10 và 12
(2,9–761,3 g/ha), tháng 10 số lượng cá ít nhưng
kích cỡ cá lớn [5] hay nghiên cứu của Lê Văn
Bình và cộng sự [7] cũng ghi nhận CPUEn,w
của ốc bươu đồng trong các tháng mùa mưa cao
hơn mùa khô.

Hình 8: Mức độ phong phú CPUEw
(g/1.000 m2) của cá trê vàng

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Một số yếu tố môi trường ghi nhận tại khu bảo
tồn đều nằm trong khoảng thích nghi cho các loài
cá đồng sinh sống và phát triển. Có 10 loài cá
được ghi nhận tại khu bảo tồn. Chỉ số đa dạng
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loài Shannon-Wiener (H’) dao động từ 0,288 đến
0,675 thể hiện tính đa dạng kém. Trữ lượng quần
đàn của cá trê vàng tại khu bảo tồn có sự biến
động đáng kể và không đều theo thời gian, thấp
nhất tháng 3 (101 cá thể) và cao nhất ở tháng 5
(808 cá thể). Mức độ phong phú CPUEn từ 1,49
đến 14,88 cá thể/1.000 mm2 và CPUEw từ 47,1
đến 1.160 g/1.000 m2. Nghiên cứu còn ghi nhận
được sự xuất hiện của cá con vào tháng 7, cho
thấy cá trê đã sinh sản trong khu bảo tồn, điều
này có thể dự đoán sự gia tăng tự nhiên của quần
thể cá trê trong tương lai.

Do giới hạn về điều kiện tự nhiên, thời gian và
ngư cụ khai thác, để đánh giá đầy đủ trữ lượng
cũng như mức độ phong phú và khả năng phục
hồi quần thể cá trê vàng tại khu bảo tồn, những
nghiên cứu về sự sinh sản của cá trong tự nhiên,
dự đoán sự gia tăng tự nhiên của quần thể dựa
trên dữ liệu sinh sản cũng như tăng tần suất và
thời gian thu mẫu cần tiếp tục nghiên cứu thêm.
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